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Quảng Ngãi, ngày        tháng  11   năm 2025 

  
QUYẾT ĐỊNH  

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch 

 cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2025  

trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi  
 

 

Căn cứ Luật Kinh doanh bất động sản ngày 28 tháng 11 năm 2023; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai số 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 

29/2023/QH15, Luật Các tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 

năm 2024;  

Căn cứ Nghị định số 96/2024/NĐ-CP ngày 24/7/2024 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật Kinh doanh Bất động sản; 

Căn cứ Nghị định số 144/2025/NĐ-CP ngày 12/6/2025 của Chính phủ 

quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây 

dựng; 

Căn cứ Quyết định số 246/QĐ-SXD ngày 20/8/2025 của Giám đốc Sở Xây 

dựng về việc thành lập Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới 

bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 477/QĐ-SXD ngày 14/10/2025 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về việc phê duyệt kế hoạch tổ chức kỳ thi sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Quyết định số 539/QĐ-SXD ngày 10/11/2025 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về việc phê duyệt Quy chế thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; 

Căn cứ Thông báo số 301/TB-SXD ngày 06/11/2025 của Giám đốc Sở 

Xây dựng về thời gian, địa điểm, mức thu kinh phí dự thi và danh sách thí sinh 

đăng ký dự thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ngãi;   

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi sát hạch cấp 

chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng 

Ngãi (tại Phụ lục kèm theo Quyết định này). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bat-dong-san/Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-29-2023-QH15-530116.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-sua-doi-Luat-Dat-dai-Luat-Nha-o-Luat-Kinh-doanh-bat-dong-san-Luat-Cac-to-chuc-tin-dung-2024-612195.aspx
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng Phòng Quản lý nhà và thị trường 

bất động sản, Các thành viên Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề môi 

giới bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THI 

 

 

 

- Như Điều 3; 

- Giám đốc Sở (b/cáo); 

- Phó Giám đốc (N.H.Hồng); 

- Cổng thông tin điện tử Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT, QLN, HĐT(G) . 

 PHÓ GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG 

Nguyễn Hữu Hồng 



PHỤ LỤC  

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI SÁT HẠCH CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ  

MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2025 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /SXD-HĐT ngày       /11/2025 của Chủ tịch Hội đồng thi sát hạch cấp chứng chỉ hành 

nghề môi giới bất động sản năm 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi) 

 

STT HỌ VÀ TÊN  NGÀY SINH NƠI SINH CCCD NGÀY CẤP 
SỐ BÁO 

DANH 
GHI CHÚ 

I. Cấp đổi: 6 trường hợp 

1 Phạm Thị  Cương 10/01/1993 Đà Nẵng 049193003500 03/05/2023 001 Cấp đổi 

2 Trần Thị  Lành 30/10/1993 Đà Nẵng 049193016418 27/12/2021 002 Cấp đổi 

3 Nguyễn Thị  Ngà 10/08/1992 Bắc Ninh 024192004750 02/05/2022 003 Cấp đổi 

4 Dương Thị Thanh  Tâm 16/02/1988 Đà Nẵng 049188016374 09/05/2021 004 Cấp đổi 

5 Phạm Văn  Thận 10/03/1992 Đà Nẵng  049092007189 02/10/2021 005 Cấp đổi 

6 Nguyễn Thị Như  Uyên 01/02/1990 Đà Nẵng 048190008926 28/06/2021 006 Cấp đổi 

II. Cấp mới: 294 trường hợp 

1 Hồ Thiên  An 16/02/1988 Huế 046188010020 13/07/2022 007   

2 Nguyễn Thị Hồng  Ân 04/10/1988 Quảng Trị 045188009968 15/06/2024 008   

3 Đặng Việt  Anh 20/10/1997 Hà Nội 001097042298 10/8/2023 009   

4 Nguyễn Thị Nguyệt  Anh 02/01/2001 Quảng Trị  044301001689 16/02/2022 010   

5 Nguyễn Vũ Nhật  Anh 24/11/2003 Đà Nẵng 049203001136 4/3/2021 011   
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6 Vũ Thị Vân  Anh 05/02/1987 Đà Nẵng 049187001912 01/05/2021 012   

7 Bùi Thị Phương  Anh 03/6/1999 Quảng Trị 045199000458 22/7/2024 013   

8 Dương Thị Xuân  Ánh 05/03/1990 Huế 046190001859 16/04/2021 014   

9 Phạm   Ánh 15/12/1992 Đà Nẵng 048092005129 10/12/2022 015   

10 Đặng Minh  Ba 4/2/1997 Ninh Bình 036097009904 19/10/2023 016   

11 Nguyễn Lương  Bằng 01/06/1993 Gia Lai 052093001769 28/04/2021 017   

12 Bùi  Báu 15/10/1968 Quảng Ngãi  051068000738 25/03/2021 018   

13 Lê Thị  Bé 21/09/1980 Quảng Ngãi  051180008162 05/12/2021 019   

14 Man Thị Huyền  Bích 22/12/1987 Gia Lai 052187020933 10/08/2021 020   

15 Thái Bảo  Biện 30/10/1991 Huế 046091009220 09/08/2021 021   

16 Bùi Thị  Bình 25/01/1999 Quảng Trị 045199004872 01/02/2024 022   

17 Phan Phước  Cảnh 09/11/1995 Đà Nẵng 048095004567 12/04/2023 023   

18 Hồ Ngọc Minh  Châu 24/05/2001 Huế  046301005506 02/05/2022 024   

19 Nguyễn Hoàng Trân  Châu 24/02/1987 Đà Nẵng 048187000565 22/04/2021 025   

20 Nguyễn Tấn Bảo  Châu 04/12/1990 Quảng Ngãi  051090014517 15/02/2022 026   

21 Huỳnh Lê Cẩm  Chi 10/12/1992 Gia Lai 064192012053 29/01/2023 027   

22 Thới Minh  Chiến 1/2/2000 Quảng Ngãi 051200005224 21/02/2025 028   

23 Lưu Đình  Chính 06/7/2000 Đà Nẵng 049200008205 09/05/2025 029   

24 Cấn Thị  Chúc 10/4/1985 Hà Nội 001185010970 17/04/2025 030   

25 Ngô Xuân  Chung 17/10/1992 Đắk Lắk  066092015838 08/07/2021 031   
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26 Nguyễn Tấn  Chung 01/07/2002 Đà Nẵng 048202007225 13/05/2021 032   

27 Lê Hoàng  Chương 30/11/1987 Quảng Ngãi 051087014086 12/8/2021 033   

28 Võ Duy  Chương 24/8/1991 Quảng Ngãi 051091001657 13/04/2021 034   

29 Nguyễn Thị Kim  Cúc 18/6/1989 Quảng Ngãi  062189000137 13/04/2021 035   

30 Trịnh Phú  Cường 07/02/1978 Hồ Chí Minh 051078000402 08/7/2025 036   

31 Trương Quốc  Đạt 30/8/1980 Hà Tĩnh 042080001673 03/01/2025 037   

32 Nguyễn Thị Như  Đẹp 30/8/1991 Quảng Ngãi  051191005901 03/06/2022 038   

33 Kiều Hòa  Diệu 24/3/1989 Đắk Lắk  066089004664 12/08/2022 039   

34 Đoàn Quốc  Dinh 16/5/2000 Đắk Lắk  066200012717 05/05/2025 040   

35 Nguyễn Thị Hồng  Định 27/9/1995 Bình Định 052195012728 10/08/2021 041   

36 Nguyễn Văn  Định 21/7/1994 Huế 046094009770 25/01/2022 042   

37 Đỗ Quốc  Đôn 26/6/1975 Bắc Ninh 024075002715 22/04/2021 043   

38 Cao Ngọc  Đông 3/5/1998 Thanh Hóa  038098018959 28/06/2021 044   

39 Đặng Thị Thanh  Đông 02/9/1991 Đà Nẵng 048191004794 08/04/2025 045   

40 Nguyễn Hồng  Đức 24/01/1998 Nghệ An 040098005870 18/12/2024 046   

41 Trần Ngọc  Đức 25/10/1986 Đà Nẵng 048086004428 28/06/2021 047   

42 Trần Thị Mỹ  Dung 11/11/1994 Đà Nẵng 049194016987 06/06/2023 048   

43 Huỳnh Quốc  Dũng 27/6/1989 Huế  046089001824 27/04/2021 049   

44 Lê Tuấn  Dũng 11/4/1992 Quảng Trị 044092002590 03/07/2021 050   

45 Lý Long  Dũng 10/10/1993 Đắk Lắk  066093012244 09/08/2021 051   
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46 Đặng Thị  Dương 14/08/1991 Hà Tĩnh 042191023355 05/07/2021 052   

47 Nguyễn Thị Thùy  Dương 24/01/1998 Hưng Yên 033198000249 4/10/2021 053   

48 Vũ Thị Thuỳ  Dương 21/01/1988 Hải Phòng 031188012744 2/4/2023 054   

49 Bùi Thị  Duyên 14/10/1991 Đà Nẵng  049191015485 11/08/2021 055   

50 Nguyễn Quang  Duyên 21/10/1993 Huế 046093006257 15/08/2021 056   

51 Phan Thị Lệ  Duyên 26/12/1995 Quảng Ngãi 051195001910 22/04/2021 057   

52 Ngô Thị  Giang 10/12/1991 Đà Nẵng 049191001190 16/04/2021 058   

53 Nguyễn Trà  Giang 22/8/2001 Đà Nẵng  049301001433 19/03/2024 059   

54 Phan Đức Linh  Giang 01/01/2002 Quảng Trị 044202004004 08/07/2024 060   

55 Trần Khánh  Giư 19/9/1989 Huế 046089001699 01/05/2021 061   

56 Đào Thị  Hà 16/8/1986 Quảng Ngãi 062186003060 08/01/2025 062   

57 Lý Văn  Hà 2/2/1989 Quảng Ngãi  051089005252 14/08/2021 063   

58 Nguyễn Thị   Hà 15/10/1990 Hà Tĩnh 042190005893 20/04/2023 064   

59 Phan Thị Hồng  Hà 16/12/1977 Đà Nẵng 049177015204 27/12/2021 065   

60 Đặng Thanh  Hải 01/01/1985 Quảng Trị  044085002010 02/01/2025 066   

61 Lê Phan  Hào 25/5/1997 Hà Tĩnh 042097000387 4/1/2021 067   

62 Lê Thị  Hằng 01/10/1990 Nghệ An  040190038986 18/09/2022 068   

63 Lê Thị Thúy  Hằng 20/12/1979 Quảng Ngãi 051179013623 28/06/2021 069   

64 Nguyễn Thị Bích  Hằng 20/06/1989 Đà Nẵng 049189004474 28/09/2021 070   

65 Nguyễn Thị Thúy  Hằng 19/10/1991 Đà Nẵng  049191006005 07/02/2022 071   
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66 Phạm Thị Thu  Hằng 16/09/1995 Đà Nẵng 049195015720 16/09/2021 072   

67 Phan Thị Thu  Hằng 07/05/1999 Gia Lai 064199009846 14/08/2024 073   

68 Trương Thành  Hân 20/11/1991 Quảng Ngãi 051091014535 09/05/2021 074   

69 Ngô Thị Phi  Hiền 04/05/1998 Phú Yên 054198005904 17/06/2021 075   

70 Nguyễn Thị Kim  Hiền 12/09/1994 Gia Lai 052194016397 28/06/2022 076   

71 Nguyễn Thị Ngọc  Hiền 01/01/1982 Đà Nẵng  048182001057 12/08/2021 077   

72 Lê Thị  Hiệp 26/10/1980 Đà Nẵng 048180003156 28/06/2021 078   

73 Nguyễn Thị  Hiệp 4/5/1975 Đà Nẵng 049175009418 8/11/2021 079   

74 Nguyễn Minh  Hiếu 25/8/1992 Quảng Trị 044092015518 29/01/2023 080   

75 Nguyễn Trung  Hiếu 04/09/1991 Hồ Chí Minh 079091005129 22/03/2022 081   

76 Phạm Văn  Hiếu 06/10/1991 Đà Nẵng 049091002953 31/08/2021 082   

77 Võ Đình  Hiếu 14/11/1993 Đà Nẵng 048093009526 16/11/2023 083   

78 Phí Thị   Hoa 07/04/1989 Phú Thọ 025189000011 22/11/2021 084   

79 Huỳnh Thị  Hoa 11/05/1977 Hà Nội 001177036861 26/12/2022 085   

80 Lương Phước Minh  Hoàng 26/01/2001 Đà Nẵng 048201007445 09/05/2021 086   

81 Trần Ngọc  Hoàng 26/06/1992 Đà Nẵng 049092010948 09/08/2021 087   

82 Trương Huy   Hoàng 12/11/1998 Quảng Trị   044098001321 19/12/2022 088   

83 Huỳnh Nguyễn Huy  Hoàng 10/8/1989 Quảng Nam 068089005757 09/8/2021 089   

84 Phạm Văn  Hội 01/7/1995  Đà Nẵng 049095006946 12/09/2022 090   

85 Vũ Quý  Hợi 19/09/1983 Quảng Ninh 022183011006 09/11/2022 091   
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86 Đoàn Mậu  Huân 08/11/1981 Quảng Ngãi 051081002147 17/04/2021 092   

87 Lê Thị  Huệ 20/09/1984 Thanh Hóa 038184019888 03/12/2022 093   

88 Hồ Mạnh  Hùng 21/01/1993 Lâm Đồng 060093006065 29/05/2023 094   

89 Phan Minh  Hùng 20/03/1995 Đà Nẵng  049095019253 21/09/2021 095   

90 Hoàng Võ Cảnh  Hưng 26/08/1989 Đà Nẵng 048089003805 15/10/2024 096   

91 Lê Thị Xuân  Hương 05/10/2001 Đắk Lắk  054301005122 11/08/2021 097   

92 Nguyễn Thị Trầm  Hương 22/12/1995 Gia Lai 052195005009 23/01/2023 098   

93 Phan Thị Mai  Hương 05/05/1992 Quảng Trị   044192008314 10/08/2021 099   

94 Trịnh Thị Mai  Hương 02/11/1989 Thanh Hóa 038189005016 25/07/2021 100   

95 Trần Quang  Hướng 03/03/1991 Quảng Ngãi 044091003289 09/10/2023 101   

96 Đỗ Thị Minh  Hường 26/02/1999 Quảng Ngãi  051199009552 07/03/2024 102   

97 Huỳnh Thị Bích  Hường 25/06/1981 Quảng Ngãi  051181013905 30/12/2022 103   

98 Nguyễn Quang  Huy 30/03/2005 Nghệ An 040205004055 17/04/2021 104   

99 Trần Hà Quang  Huy 20/12/1992 Đà Nẵng 048092000025 17/08/2023 105   

100 Đỗ Thị   Huyền 20/10/1998 Đắk Lắk 066198011181 06/03/2023 106   

101 Lê Thị Thanh  Huyền 09/10/1977 Quảng Ngãi  051177016044 18/08/2021 107   

102 Phan Thị  Huyền 12/06/1986 Quảng Ngãi  051186005266 28/06/2021 108   

103 Nguyễn Văn  Khả 27/9/1994 Quảng Ngãi 051094010526 3/12/2021 109   

104 Trần Đức  Khải 03/05/1976 Quảng Ngãi  051076017527 28/06/2021 110   

105 Nguyễn Phước  Khánh 05/07/1996 Quảng Trị 045096009306 19/05/2023 111   
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106 Hồ Vũ Thúy  Kiều 18/07/1990 Đà Nẵng 049190002854 29/01/2023 112   

107 Mai Văn  Kính 02/10/1988 Đà Nẵng 049088013649 14/07/2021 113   

108 Võ Anh  Lâm 09/03/1987 Gia Lai 052087004872 10/5/2023 114   

109 
Nguyễn Giang Thị 

Mỹ  
Lan 15/01/1997 Đà Nẵng 049197008371 19/11/2022 115   

110 Nguyễn Thị Hương  Lan 4/4/1994 Quảng Trị 044194013662 8/7/2022 116   

111 Nguyễn Quốc  Lập 06/10/1996 Gia Lai 052096001804 17/06/2022 117   

112 Nguyễn Thị  Lê 18/10/1988 Nghệ An  040188024015 28/06/2021 118   

113 Trần Thị  Lê 30/05/2002 Nghệ An  040302013956 16/12/2021 119   

114 Lê Thị Mỹ  Linh 01/11/2003 Quảng Ngãi 044303002011 11/08/2024 120   

115 Nguyễn Thị Mỹ  Linh 28/09/1996 Quảng Trị 042196015994 21/06/2021 121   

116 Phan Thị Ngọc  Linh 28/12/1990 Quảng Trị 045190003563 26/01/2022 122   

117 Phạm Thị  Loan 15/07/1994 Ninh Bình 036194018159 12/04/2025 123   

118 Huỳnh Văn  Lợi 24/12/2001 Đà Nẵng 048201001259 21/09/2022 124   

119 Đặng Hải Duy  Long 06/08/1980 Đà Nẵng  048080007108 03/07/2021 125   

120 Đoàn Thanh  Long 27/10/1993 Quảng Ngãi 049093017279 27/12/2021 126   

121 Huỳnh Trung  Long 04/06/2000 Gia Lai 052200009885 29/05/2025 127   

122 Nguyễn Hắc Phi  Long 12/11/1982 Quảng Ngãi  051082010913 25/05/2022 128   

123 Nguyễn Thị  Lữ 10/11/2000 Đà Nẵng 049300002408 02/11/2021 129   

124 Lê Duy  Lương 20/01/1981 Quảng Trị  044081014195 09/08/2021 130   

125 Mai Thị Hiền  Lương 25/01/2001 Quảng Trị 045301003766 25/06/2021 131   
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126 Đỗ Thị Hoa  Lựu 12/11/1991 Huế 046191009149 25/01/2022 132   

127 Nguyễn Thị Kim  Luyến 1/10/1994 Gia Lai 052194009982 20/01/2023 133   

128 Nguyễn Thị Khánh  Ly 20/04/1994 Đà Nẵng  049194010948 11/08/2021 134   

129 Phạm Thị Hoàng  Ly 03/05/1991 Đà Nẵng 049191021315 11/11/2021 135   

130 Hoàng Thị Minh  Lý 21/09/1993 Đà Nẵng  048193003802 28/06/2021 136   

131 Phan Thanh  Mai 30/10/1992 Gia Lai 052192020652 17/6/2022 137   

132 Phạm Thị Thu  Mẫn 06/05/2002 Quảng Trị 045302005415 17/05/2021 138   

133 Nguyễn Đức  Mạnh 03/01/1988 Phú Thọ 026088003787 16/08/2021 139   

134 Trần Đình  Mạnh 18/04/1998 Nghệ An  040098021980 23/09/2022 140   

135 Nguyễn Vũ Hằng  Mi 26/02/2003 Hồ Chí Minh 087303013165 11/01/2023 141   

136 Văn Thị Quỳnh  Miên 27/03/1996 Quảng Ngãi  064196011087 14/02/2023 142   

137 Trần Ngọc  Min 10/09/2000 Quảng Ngãi  051200007340 30/09/2025 143   

138 Nguyễn Tri  Minh 02/03/1987 Huế 046087021277 03/07/2022 144   

139 Nguyễn Văn  Minh 02/02/2003 Đà Nẵng  049203005492 01/09/2021 145   

140 Nguyễn Văn   Minh 30/10/1992 Đà Nẵng 049092019200 10/08/2021 146   

141 Hà Phước  Minh  22/6/1977 Đà Nẵng 049077011049 25/12/2022 147   

142 Bùi Dạ Thảo  My 30/6/2003  Đà Nẵng 048303001664 1/5/2021 148   

143 Phạm Thị Thu  My 7/11/2003 Quảng Ngãi 051303007985 27/11/2021 149   

144 Nguyễn Thị Châu  Mỹ 24/06/1998 Huế C8879771 04/02/2020 150   

145 Trịnh  Mỹ 17/09/1990 Quảng Ngãi  051090002068 22/04/2021 151   
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146 Mai Thị  Na 05/04/1993 Huế 046193016648 21/09/2022 152   

147 Nguyễn Thanh  Nam 24/12/1976 Quảng Ngãi  051076001478 02/04/2021 153   

148 Võ Xuân  Nam 23/01/1992 Quảng Trị 044092002520 16/09/2021 154   

149 Nguyễn Thị  Nga 20/08/1993 Hà Tĩnh 042193012492 11/06/2023 155   

150 Trần Thị  Nga 03/08/2002 Nghệ An 040302009087 13/11/2021 156   

151 Võ Thị  Nga 05/12/1966 Sơn La  014166006607 05/12/1966 157   

152 Nguyễn Kim  Ngân 06/09/1990 Gia Lai 052190007720 11/08/2021 158   

153 Nguyễn Thị Thủy  Ngân 06/08/1990 Gia Lai  052190021764 25/10/2022 159   

154 Huỳnh Thị Kim  Ngân 11/5/1994 Nghệ An 040194006511 12/8//2022 160   

155 Nguyễn Thị Kim  Ngọc 17/06/1997 Huế 048197000492 20/04/2021  161   

156 Đinh Công  Nguyên 10/02/1991 Đà Nẵng  049091017298 03/06/2022 162   

157 Đỗ Thị Như  Nguyên 17/10/1985 Quảng Ngãi 051185017448 26/08/2021 163   

158 Nguyễn Viết Phú  Nguyên 15/03/2001 Đà Nẵng 048201003181 28/01/2023 164   

159 Nguyễn Công Như  Nguyện 30/11/1993 Đà Nẵng  049093014588 26/08/2021 165   

160 Lê Thị Yến  Nguyệt 01/01/1996 Đà Nẵng 048196007959 07/02/2022 166   

161 Trần Thị Minh  Nguyệt 15/12/1972 Hải Phòng 030172000617 07/05/2021 167   

162 Đỗ Đình  Nhân 24/10/1994 Hồ Chí Minh  077094008073 02/07/2021 168   

163 Lê Hồng   Nhân 28/06/1991 Đà Nẵmg 048091006937 25/05/2023 169   

164 Hoàng Tiến Minh  Nhật 10/08/1987 Quảng Trị  045087000525 23/09/2025 170   

165 Cao Thị Lan  Nhi 22/05/1998 Thanh Hóa  038198015009 22/12/2021 171   
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166 Lê Nguyễn Hồng  Nhung 05/08/1988 Đắk Lắk 066188002006 19/11/2024 172   

167 Nguyễn Thị Bích  Nhung 20/07/1985 Gia Lai 052185003869 09/07/2025 173   

168 Diệp Thị  Ny 12/06/1993 Huế 046193004299 15/08/2021 174   

169 Đoàn Thị Kiều  Oanh 06/09/2003 Quảng Trị   044303006651 12/03/2021 175   

170 Lê Tố  Oanh 20/07/2004 Quảng Ngãi  051304013189 01/04/2024 176   

171 Nguyễn Thị  Oanh 22/11/1988 Nghệ An 040188017092 02/03/2023 177   

172 Huỳnh Văn Tấn  Phát 25/07/1992 Bình Định 052092012014 10/08/2021 178   

173 Nguyễn Bảo Xuân  Phi 18/11/1985  Đà Nẵng 048085001308 30/8/2021 179   

174 Nguyễn Ngọc  Phi 27/03/1983 Quảng Ngãi 051083015221 12/08/2021 180   

175 Trần Quốc  Phi 20/02/1994 Đăk Lăk 066094024065 22/12/2021 181   

176 Nguyễn Hữu  Phin 07/11/1987 Quảng Nam 049087016679 31/8/2021 182   

177 Nguyễn Quốc  Phong 05/10/2000  Quảng Ngãi 064200014055 16/09/2025 183   

178 Phan Minh  Phúc 16/03/1996 Đắk Lắk 066096001527 13/04/2021 184   

179 Trần Văn  Phước 09/08/1993 Đắk Lắk 066093010985 27/12/2021 185   

180 Huỳnh Thị Hồng  Phương 06/10/1992 Đà Nẵng 048192001244 04/12/2023 186   

181 Lê Thị  Phương 22/04/1984 Thanh Hóa 038184041527 07/03/2024 187   

182 Vũ Thị  Phương 23/3/1989 Tuyên Quang 008189006313 27/5/2023 188   

183 Cao Thế  Quân 02/10/1995 Nghệ An 040095028192 28/6/2021 189   

184 Phạm Hữu  Quang 21/08/1984 Quảng Ngãi 051084010967 20/11/2024 190   

185 Phan Minh  Quang 03/09/1981 Đà Nẵng 048081005283 09/05/2021 191   
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186 Lê Minh  Quế 03/11/1984 Quảng Ngãi 062084000375 03/10/2024 192   

187 Bùi Văn  Quý 26/10/1984 Phú Thọ 017084006724 15/11/2023 193   

188 Lê Công  Quý 23/08/1987 Huế 046087009751 20/08/2022 194   

189 Tưởng Thị Như   Qúy 02/01/1984 Đà Nẵng  049184003939 14/07/2022 195   

190 Lê Quang  Quyên 16/01/2001 Quảng Ngãi  051201011253 05/12/2021 196   

191 Vương Hạnh  Quyên 01/04/1998 Đà Nẵng  049198004977 15/08/2021 197   

192 Nguyễn Thị  Quỳnh 20/06/1994  Đà Nẵng 049194010404 08/01/2025 198   

193 Cao Thanh  Sang 14/05/1994 Huế 046094005502 18/01/2023 199   

194 Nguyễn  Sang 23/01/1995 Đà Nẵng 048195004858 11/8/2021 200   

195 Huỳnh Kim  Sáu 20/07/1978 Đà Nẵng 048078008022 10/08/2021 201   

196 Nguyễn Thị   Sim 06/02/1987 Gia Lai  052187019435 21/01/2023 202   

197 Bùi Thị  Sinh 05/08/1984 Thanh Hóa  038184024741 10/09/2024 203   

198 Đỗ Văn  Sơn 24/07/1995 Quảng trị 044095001647 30/05/2022 204   

199 Nguyễn Ngọc  Sơn 4/6/2002  Đà Nẵng 049202012611 31/5/2021 205   

200 Nguyễn Quốc  Sơn 13/06/1996 Đắk Lắk 066096000308 25/03/2021 206   

201 Nguyễn Thị  Sơn 10/01/1990 Nghệ An 040190030516 21/05/2023 207   

202 Phạm Văn  Sơn 25/07/1994 Đà Nẵng  049094015641 28/09/2021 208   

203 Nguyễn Thị Lan  Sương 12/10/1988 Huế 046188009464 19/02/2022 209   

204 Trần Thị  Sương 21/12/1994 Đắk Lắk 066194000372 25/03/2021 210   

205 Trọng Văn  Tài 30/05/2002 Hưng Yên 033202006391 09/06/2023 211   
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206 Lê Thị  Tâm 05/02/2001 Đắk Lắk 066301015424 03/05/2023 212   

207 Nguyễn Thị Minh  Tâm 07/10/1994 Quảng Ngãi  051194013073 26/08/2021 213   

208 Phạm Đình  Tâm 16/01/2001 Đà Nẵng 049201006175 27/06/2021 214   

209 Lê Thị Ngọc  Tân 28/06/1993 Quảng Trị   044193002283 29/05/2023 215   

210 Nguyễn Thị Hồng  Thắm 28/08/2003 Quảng Nam 049303001821 13/04/2021  216   

211 Đỗ Hữu  Thắng 04/03/1990 Đà Nẵng  049090015529 11/08/2021 217   

212 Nguyễn Minh  Thắng 04/12/2002 Đà Nẵng 026202010493 15/08/2021 218   

213 Phạm Quốc  Thắng 17/04/2002 Huế 046202005336 31/05/2021 219   

214 Huỳnh Văn  Thanh 27/8/1989  Đà Nẵng 049089013505 28/6/2022 220   

215 Lại Hoàng Thu  Thanh 15/11/1994 Huế 046194006519 03/06/2022 221   

216 Nguyễn Trung  Thành 15/11/1988 Phú Thọ 026088001227 23/07/2024 222   

217 Võ Văn  Thành 12/04/2003 Quảng Trị 044203003752 01/09/2021 223   

218 Nguyễn Phương  Thảo 01/07/2002 Hưng Yên 033302004635 19/02/2022 224   

219 Nguyễn Thị Phương  Thảo 26/10/1993 Quảng Trị 044193009315 11/8/2021 225   

220 Thái Thị Như  Thảo 10/01/2000 Đà Nẵng 049300013746 22/01/2025 226   

221 Trần Thị Thanh  Thảo 22/3/1995 Quảng Trị 045195008244 27/6/2021 227   

222 Dương Hoàng  Thi 21/02/2002 Đà Nẵng  049202011690 03/10/2021 228   

223 Nguyễn Anh  Thi 03/10/1997 Quảng Ngãi 048197007990 03/07/2021 229   

224 Nguyễn Minh  Thi 10/10/1999 Gia Lai 052099000502 04/12/2024 230   

225 Bùi Chí  Thiện 10/10/2001 Đà Nẵng 048201004415 10/08/2021 231   
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226 Châu Quốc  Thiện 1/12/2003  Đà Nẵng 048203009179 13/5/2021 232   

227 Nguyễn Phú  Thiện 12/01/1990 Quảng Trị  045090007539 10/05/2021 233   

228 Nguyễn Thanh  Thiện 22/10/1985 Đắk Lắk  066085008475 28/07/2025 234   

229 Trần Minh  Thiện 05/8/1993 Nghệ An 040093029459 17/09/2025 235   

230 Nguyễn Thị  Thịnh 10/11/1989 Đà Nẵng  049189013490 11/01/2022 236   

231 Phan Xuân  Thọ 17/07/1998 Gia Lai 052098001518 16/04/2022 237   

232 Lê Thị Kim  Thoa 16/02/1987 Đà Nẵng  049187017104 27/08/2022 238   

233 Nguyễn Thị  Thu 15/08/1989 Quảng Trị 044189008720 11/11/2021 239   

234 Lê Thị Lệ   Thu 05/11/2001 Gia Lai  049193015029 07/04/2023 240   

235 Nguyễn Thị  Thư 28/04/1992 Thanh Hóa  03892031570 15/12/2021 241   

236 Nguyễn Thị Anh  Thư 15/10/1988 Gia Lai 052188003217 29/04/2021 242   

237 Trần Tiến  Thuận 12/10/1986 Bình Định 052086009124 20/01/2023 243   

238 Kiều Trung  Thương 27/08/1991 Quảng Ngãi  062191003621 09/05/2021 244   

239 Phan Thị Thu  Thương 03/02/1991 Đà Nẵng 049191006926 30/09/2025  245   

240 Nguyễn Thị  Thúy 05/03/1992 Quảng Trị 044192000783 06/06/2023 246   

241 Nguyễn Thị Kim  Thúy 20/09/1988 Quảng Ngãi  051188006398 09/03/2022 247   

242 Trần Thị Lệ  Thúy 10/02/1989 Quảng Ngãi  062189003267 29/09/2022 248   

243 Nguyễn Thị Thanh  Thùy 09/11/1995 Đà Nẵng 049195017071 27/12/2021 249   

244 Nguyễn Thị Thu  Thủy 18/10/1977 Quảng Ngãi  051177001183 08/04/2021 250   

245 Phạm Thị Hồng  Thủy 19/01/1983 Gia Lai 052183006820 10/08/2021 251   
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246 Nguyễn Thị Thu  Thuyền 03/12/1992 Quảng Ngãi 051192002701 29/04/2021 252   

247 Đỗ Viết  Tiến 01/02/1993 Đà Nẵng 048093007157 26/12/2022 253   

248 Hồ Sĩ  Tiến 16/04/1988 Gia Lai 052088018602 07/08/2022 254   

249 Hoàng Minh  Tiến 08/7/2001 Quảng Trị 044201006236 11/08/2021 255   

250 Lê Thị  Tiến 20/01/1994 Gia Lai 052194019695 20/08/2021 256   

251 Nguyễn Thị Ngọc  Trâm 18/02/1996 Quảng Trị 045196003858 21/09/2022 257   

252 Phan Văn  Trầm 01/05/1994 Quảng Ngãi 051094012238 15/09/2022 258   

253 Bùi Thị Xuân  Trang 01/10/1986 Đà Nẵng  049186003750 26/04/2022 259   

254 Đào Tiểu  Trang 21/06/1989 Đắk Lắk 054189009155 05/12/2021 260   

255 Lê Thị Như  Trang 26/09/1987 Phú Thọ 017187016551 31/12/2021 261   

256 Phan Thị Bích  Trang 4/5/1991 Quảng Ngãi 051191014395 5/10/2021 262   

257 Trần Huyền  Trang 22/07/1988 Tây Ninh 080188007406 01/11/2022 263   

258 Nguyễn Văn Minh  Trí 05/03/1995 Đà Nẵng 048095001786 13/12/2022 264   

259 Phạm Duy  Trí 18/01/1984 Đà Nẵng  049084014591 09/06/2023 265   

260 Trần Quốc  Triệu 13/03/2000 Quảng Ngãi  051200004112 03/02/2025 266   

261 Nguyễn Thị Trinh 06/9/1994 Nghệ An 040194028695 06/07/2022 267   

262 Dương Thị Hà  Trúc 08/05/1993 Quảng Ngãi 051193004348 14/08/2021 268   

263 Võ Đức  Trung 30/06/1984 Đà Nẵng  049084008721 16/09/2025 269   

264 Đinh Ngọc  Trường 06/12/1988 Đà Nẵng 048088006419 18/05/2021 270   

265 Nguyễn Duy  Trường 20/10/1996 Huế 046096008393 28/06/2021 271   
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266 Nguyễn Văn  Trường 08/02/1992 Quảng Trị  044092011534 24/06/2021 272   

267 Nguyễn Sĩ Hoàng  Tú 20/07/1980 Đà Nẵng 048080006224 22/12/2021 273   

268 Ngô Duy  Tứ 14/06/1991 Quảng Trị  045091008603 10/07/2023 274   

269 Phạm Anh  Tuấn 23/09/1988 Ninh Bình 036088001770 07/05/2024 275   

270 Trần Nguyễn Quốc  Tuấn 6/11/1992 Quảng Ngãi 051092012290 4/4/2023 276   

271 Trương Quốc  Tuấn 22/09/1998 Quảng Ngãi 051098011502 05/12/2021 277   

272 Nguyễn Ngọc  Tùng 27/12/1982 Hà Nội  001082054551 11/12/2023 278   

273 Nguyễn   Tuyên 03/02/1992 Đà Nẵng 048092004234 10/08/2021 279   

274 Lương Thị  Tuyết 14/07/1979 Đà Nẵng  049179019848 22/12/2021 280   

275 Trần Thị  Tuyết 22/03/1991 Đắk Lắk  066191016086 18/05/2022 281   

276 Nguyễn Phan Vũ  Uyên 26/08/1991 Huế 046191015830 02/07/2025 282   

277 Nguyễn Phương  Uyên 06/02/1994 Đà Nẵng 048194006859 11/8/2021 283   

278 Doãn Thị  Vân 16/3/1986 Nghệ An 040186038788 9/8/2021 284   

279 Lê Thanh  Vân 08/02/1988 Quảng Ngãi 051088009976 24/01/2025 285   

280 Lê Văn  Vân 29/09/1981 Quảng Ngãi 049081000765 13/04/2021 286   

281 Lê Tấn  Viên 16/03/1996 Gia Lai 052096003699 09/05/2021 287   

282 Cao Văn  Vinh 15/05/1986 Đà Nẵng 049086014048 22/12/2021 288   

283 Phạm Quang  Vinh 25/06/1997 Quảng Trị 044097006233 16/01/2025 289   

284 Lê Huy  Vũ 10/04/1990 Quảng Ngãi  062090003222 27/06/2021 290   

285 Nguyễn Văn  Vũ 30/10/1997 Đà Nẵng 048097005694 12/08/2021 291   
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286 Võ Công  Vũ 10/10/2002 Đắk Lắk 066202000572 20/07/2022 292   

287 Nguyễn Thị  Vui 06/11/1985 Quảng Ngãi 051185003823 01/05/2021 293   

288 Trần Thị  Vui 01/01/1999 Đà Nẵng 049199008512 29/12/2024 294   

289 Bùi Đức  Vương 12/11/1991 Quảng Ngãi  051091011587 09/08/2022 295   

290 Hoàng Lê Nhật  Vy 11/04/2003 Quảng Trị 049303013770 09/08/2021 296   

291 Trần Phương  Vy 22/04/1990 Vĩnh Long 086190012570 19/02/2024 297   

292 Tạ Thị Kim  Xuân 02/11/1990 Đà Nẵng 048190004243 13/09/2022 298   

293 Lê Thị Minh  Ý 03/02/1998 Đắk Lắk  066198015458 27/12/2021 299   

294 Hoàng Thị Ngọc  Yến 26/02/1995 Quảng Trị 045195005744 08/05/2021 300   
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